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TỜ TRÌNH

Về việc Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An


	Kính gửi:
	UBND tỉnh Nghệ An



Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ khoản 6, Điều 103 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định về việc Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại: Công văn số 3816/UBND-NN ngày 06/5/2025 về việc rà soát quy định trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của UBND tỉnh; Công văn số 3889/UBND-NN ngày 07/5/2025 về việc hướng dẫn bồi thường đối với cây trồng theo điều 103 Luật Đất đai.

Ngày 30/10/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau khi Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã Công văn số 4906/SNN.KHTC ngày 07/11/2024 gửi các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND; Ngày 11/4/2025, UBND tỉnh có Công văn số 2853/UBND-NN về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh. Theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2853/UBND-NN, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1486/SNNMT.KHTC ngày 16/4/2025 gửi các địa phương để rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND; đến hiện tại đã có 8 huyện có Văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 41/2024/QĐ-UBND. 

Trên cơ sở theo dõi quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh và báo cáo rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định 41/2024/QĐ-UBND của UBND các huyện, thành, thị xã và các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành thay thế thế Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 
Ngày 18 tháng 01 năm 2024 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (Luật Đất đai năm 2024) và có hiệu lực từ ngày 01/8/2024. Theo khoản 4 và khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024 quy định:
“4. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển thì được bồi thường thiệt hại thực tế theo mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”.

“6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi theo quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc do địa phương ban hành theo quy định của pháp luật; đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất”. 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 đúng theo quy định của Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024.
Tuy nhiên, nhằm đảm bảo việc hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh được rõ ràng, dễ áp dụng, sát đúng với tình hình tế tại các địa phương, theo nguyên tắc vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; đồng thời sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo quy định về nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng thì việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND là cần thiết.

Ngoài ra, tại Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đồng ý chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã, kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 01/7/2025), ngày 06/5/2025, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 3816/UBND-NN về việc rà soát quy định trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 1680/BNNMT-QLĐĐ ngày 05/5/2025 để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền. 
Ngày 19/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 226/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó có nội dung “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”: 

“2. Bổ sung Điều 14a vào sau Điều 14 như sau: 

Điều 14a. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi 

1. Trường hợp bồi thường đối với cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai mà không xác định được sản lượng vườn cây còn chưa thu hoạch tương ứng với số năm còn lại trong chu kỳ thu hoạch thì mức bồi thường được tính bằng giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây. 

2. Trường hợp khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai mà chưa có quy trình sản xuất cây trồng, vật nuôi được cấp có thẩm quyền ban hành thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để ban hành.”
Ngày 11/12/2025, Quốc Hội đã ban hành Nghị Quyết số 254/2025/QH15 Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Ngày 24/12/2025, UBND tỉnh có Văn bản số 14450/UBND-NN về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, trong đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 254/2025/QH15 để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có nội dung “Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động”.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, việc xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất cần thiết phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn tại địa phương.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích

Việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm đảm bảo việc hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cây trồng vật nuôi trên địa bàn tỉnh được rõ ràng, dễ áp dụng, sát đúng với tình hình tế tại các địa phương, theo nguyên tắc vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; đồng thời sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo quy định về nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An tạo sự thống nhất, đảm bảo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện.

- Quy định chi tiết đầy đủ các nội dung mà Luật, Nghị định đã giao cho UBND cấp tỉnh quy định. Đồng thời bảo đảm tính kế thừa, ổn định trong quy định về bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại: Công văn số 3816/UBND-NN về việc rà soát quy định trong lĩnh vực đất đai khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của UBND tỉnh; Công văn số 3889/UBND-NN về việc hướng dẫn bồi thường đối với cây trồng theo điều 103 Luật Đất đai; Công văn số 2853/UBND-NN về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1486/SNNMT.KHTC ngày 16/4/2025 gửi các địa phương để rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND; đến hiện tại đã có 8 huyện có Văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 41/2024/QĐ-UBND.

Sau khi xem xét, tiếp thu ý kiến của các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định và có Công văn số      /SNNMT-KHTC ngày    /    /2026 lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An để đăng lấy ý kiến góp ý của toàn thể tổ chức, cá nhân và người dân, và đã có .   sở, ban, ngành và ….. UBND cấp xã có ý kiến góp ý (có Bảng giải trình, tổng hợp kèm theo)
Tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định. Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại Báo cáo thẩm định số     /BCTĐ-STP ngày … /   /2026. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
II. Bố cục và nội dung Quyết định

1. Về bố cục: Dự thảo Quyết định gồm 3 điều

- Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

- Điều 3: Tổ chức thực hiện
2. Nội dung bảng đơn giá:

- Phần I. Những quy định chung.

Ở nội dung này, Dự thảo Quyết định đã bổ sung thêm một số nguyên tắc bồi thường đối với cây hàng năm, lâu năm để phù hợp thực tiễn trong quá trình triển khai bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh Nghệ An (giải quyết được những khó khăn vướng mắc như mật độ cây trồng; xác định cây trồng chính, cây trồng phụ..... như một số báo cáo của các huyện, thị xã (cũ): Hoàng Mai, Anh Sơn, Con Cuông, Thanh Chương.......); Chi tiết các trường hợp phức tạp (vườn tạp, trồng dày) thường gặp trong thực tế để công tác GPMB được thống nhất, rõ ràng, giảm tranh chấp.
- Phần II. Bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An:
Về đơn giá, căn cứ đơn giá thị trường tại thời điểm xây dựng dự thảo; Bảng đơn giá tại Dự thảo chi tiết hơn giúp việc bồi thường giải phóng mặt bằng thuận lợi.

V. HỒ SƠ DỰ THẢO TRÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Hờ sơ kèm theo tờ trình gồm:

1) Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
2) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 
3) Văn bản góp ý của các đơn vị;

4) Bảng so sánh, thuyết minh Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thể Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

5) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;

6) Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định;
VI. KIẾN NGHỊ

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường, hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

	Nơi nhận:



     

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, KHTC (Dũng).
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